
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xếp

Trắc 

nghiệm

Thực 

hành
loại

1 Thiều Tuyết Anh 18/10/1993 Hà Nội 0001 7,00 6,50 Đạt

2 Hoàng Thị Ánh 10/05/1990 Yên Bái 0002 6,00 7,00 Đạt

3 Chu Công Chiến 01/08/1987 Quảng Ninh 0003 6,00 6,00 Đạt

4 Nguyễn Tiến Đạt 05/11/1991 Nam Định 0004 7,00 6,00 Đạt

5 Tràng A Dia 01/11/1995 Hòa Bình 0005 5,00 5,50 Đạt

6 Nguyễn Thị Hồng 08/09/1990 Sơn La 0006 7,00 6,00 Đạt

7 Nguyễn Thị Thu Huệ 13/08/1986 Quảng Ninh 0007 6,00 6,00 Đạt

8 Trần Văn Huệ 18/08/1986 Hà Nam 0008 7,00 5,50 Đạt

9 Phạm Thị Hương 21/09/1987 Hải Dương 0009 6,00 5,50 Đạt

10 Nguyễn Thị Hường 08/09/1992 Hà Nam 0010 5,00 6,00 Đạt

11 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/02/1980 Hà Nam 0011 5,00 5,00 Đạt

12 Trương Thị Thu Huyền 30/06/1982 Hà Nội 0012 6,00 5,50 Đạt

13 Vũ Trung Kiên 23/12/1996 Hà Nội 0013 6,00 6,00 Đạt

14 Nguyễn Thị Lệ 21/08/1986 Thái Nguyên 0014 5,00 6,00 Đạt

15 Hoàng Thị Liên 19/02/1986 Hà Nội 0015 6,00 5,50 Đạt

16 Trần Phương Nam 10/09/1993 Hà Nội 0016 6,00 6,00 Đạt

17 Bùi Trung Phong 12/10/1998 Cao Bằng 0017 7,00 7,00 Đạt

18 Vũ Thị Phương 11/10/1999 Hải Dương 0018 6,00 5,00 Đạt

19 Đào Duy Sơn 24/03/1996 Hà Nội 0019 6,00 5,00 Đạt

20 Nguyễn Văn Sỹ 07/03/1995 Bắc Ninh 0020 5,00 5,50 Đạt

21 Vũ Thị Thúy 23/04/1998 Thanh Hóa 0021 5,00 5,00 Đạt

22 Nguyễn Thị Thùy 21/07/1991 Nam Định 0022 5,00 6,00 Đạt

23 Nguyễn Đức Trung 12/12/1999 Hà Nội 0023 6,00 7,00 Đạt
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